ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một đáp án đúng nhất.
Câu 1: Lĩnh vực nào sau đây không thuộc về khoa học tự nhiên?
A. Sinh học.            B. Hóa học.               C. Lịch sử.                D. Vật Lý
Câu 2: Đối tượng nào sau đây là đối tượng nghiên cứu của KHTN?
A. Nghiên cứu tâm lý của vận động viên bóng đá
B. Nghiên cứu về lịch sử hình thành vũ trụ
C. Nghiên cứu về ngoại ngữ
D. Nghiên cứu về luật đi đường.
Câu 3: Khi không may bị hoá chất ăn da bám lên tay thì bước đầu tiên và cẩn thiết nhất là phải làm gì?
A. Đưa ra trung tâm ỵ tế cấp cứu.	
B. Hô hấp nhân tạo.
C. Lấy lá cây thuốc bỏng ép vào.	
D. Cởi bỏ phần quẩn áo dính hoá chất, xả tay dưới vòi nước sạch ngay lập tức.
Câu 4: Các biển báo trong hình dưới có ý nghĩa gì?
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A. Cấm thực hiện.                                      	B. Bắt buộc thực hiện.
C. Cảnh bảo nguy hiểm.                                	D. Không bắt buộc thực hiện.
Câu 5: Người nào dưới đây sử dụng loại kính lúp không phù hợp?
A. Chú Quang dùng kính lúp để bàn có đèn để sửa bảng vi mạch điện tử.
B. Cô Nga dùng kính lúp để bàn để soi mẫu vải.
C. Bạn Huy dùng kính lúp cầm tay để quan sát cây nấm.
D. Bạn Hoa dùng kính lúp đeo mắt để xem tivi.
Câu 6: Hoạt động nào không được làm trong phòng thực hành?
A. Tiến hành thí nghiệm khi có người hướng dẫn
B. Mặc trang phục gọn gàng, đeo găng tay và các thiết bị bảo hộ khác.
C. Ăn uống, đùa nghịch trong phòng thực hành
D. Thu gom chất thải để đúng nơi quy định.
Câu 7: Dụng cụ nào trong các dụng cụ sau không được sử dụng để đo trực tiếp chiều dài?
A. Thước dây      	B. Thước mét	C. Thước kẹp      	D. Compa
Câu 8: Khi đo độ dài một vật, người ta chọn thước đo:
A. Có GHĐ lớn hơn chiều dài cần đo và có ĐCNN thích hợp.
B. Có GHĐ lớn hơn chiều dài cần đo và không cần để ý đến ĐCNN của thước.
C. Thước đo nào cũng được.
D. Có GHĐ nhỏ hơn chiều dài cần đo vì có thể đo nhiều lần.
Câu 9: Sự nóng chảy là
A. quá trình chất chuyển từ thể rắn sang thể khí.
B. quá trình chất chuyển từ thể lỏng sang thể khí.
C. quá trình chất chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.
D. quá trình chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.
Câu 10: Sự chuyển thể nào sau đây xảy ra tại nhiệt độ xác định?
A. Ngưng tụ                 B. Hóa hơi              C. Sôi               D. Bay hơi
Câu 11: Một số chất khí có mùi thơm tỏa ra từ bông hoa hồng làm ta có thể ngửi thấy mùi hoa thơm. Điều này thể hiện tính chất nào của thể khí?
A. Dễ dàng nén được 
B. Không có hình dạng xác định
C. Có thể lan tỏa trong không gian theo mọi hướng 
D. Không chảy được 
[bookmark: _Hlk179353840]Câu 12: Khi làm muối từ nước biển, người dân làm muối (diêm dân) dẫn nước biển vào các ruộng muối. Nước biển bay hơi, người ta thu được muối. Theo em, thời tiết như thế nào thì thuận lợi cho nghề làm muối?
A. Trời lạnh                   B. Trời nhiều gió         C. Trời hanh khô          D. Trời nắng nóng
Câu 13: Nước đựng trọng cốc bay hơi càng nhanh khi:
A. Nước trong cốc càng nhiều.                      	B. Nước trong cốc càng ít.
C. Nước trong cốc càng nóng.	D. Nước trong cốc càng lạnh.
Câu 14: Để xác định thời gian làm bài kiểm tra 45 phút, ta không nên lựa chọn đồng hồ nào để đo thời gian?
A. Đồng hồ cát                                           	B. Đồng hồ đeo tay
C. Đồng hồ điện tử                                     	D. Đồng hồ hẹn giờ
Câu 15: Để xác định thành tích của một vận động viên chạy 200m người ta phải sử dụng loại đồng hồ nào sau đây?
A. Đồng hồ quả lắc     B. Đồng hồ treo tường     C. Đồng hồ bấm giây   D. Đồng hồ để bàn
Câu 16: Tính chất nào sau đây mà oxygen không có:
A. Oxygen là chất khí.	B. Không màu, không mùi, không vị
C. Tan nhiều trong nước.	D. Nặng hơn không khí.
Câu 17: Phương pháp nào để dập tắt đám cháy nhỏ do xăng dầu?
A. Quạt.	B. Phủ chăn bông ướt hoặc vải dày ướt.
C. Dùng nước.	D. Dùng cồn.
Câu 18: Úp một cốc thủy tinh lên cây nến đang cháy. Vì sao cây nến cháy yếu dần rồi tắt hẳn?
A. Khi úp cốc lên, vì không có gió nên cây nến tắt.
B. Khi úp cốc lên, không khí trong cốc bị cháy hết nên nến tắt.
C. Khi úp cốc lên, oxygen trong cốc bị mất dần nên nến cháy yếu dần rồi tắt hẳn.
D. Khi úp cốc lên, khí oxygen và khí carbon dioxide bị cháy hết nên nến tắt.
Câu 19: Biện pháp nào duy trì nguồn cung cấp oxygen trong không khí?
A. Trồng cây gây rừng, chăm sóc cây xanh.
B. Thải các chất khí thải ra môi trường không qua xử lí.
C. Đốt rừng làm rẫy.
D. Phá rừng để làm đồn điền, trang trại.
Câu 20: Khi đốt cháy 1 lít xăng, cần 1950 lít oxygen.Một ô tô khi chạy một quãng đường dài 100 km tiêu thụ hết 7 lít xăng. Coi oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí. Thể tích không khí cần cung cấp để ô tô chạy được quãng đường dài 100 km là:
A. 13650 lít                       B. 54600 lít                     C. 68250 lít                      D. 9750 lít
Câu 21: Một hộp quả cân có các loại cân 2g, 5g, 10g, 50g, 200mg, 200g, 500g, 500mg. Để cân một vật có khối lượng 257,5 g thì có thể sử dụng các quả cân nào?   
A. 2g, 5g, 50g, 200g, 500mg. 	B. 2g, 5g, 50g, 200g, 500mg.
C. 200g, 5g, 10g, 50g, 500mg.                 	D. 5g, 10g, 200mg, 500g, 500mg.  
Câu 22: Xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước trong hình
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A. GHĐ 10 cm, ĐCNN 1 mm.                  	B. GHĐ 20 cm, ĐCNN 1 cm.
C. GHĐ 100 cm, ĐCNN 1 cm.               	D. GHĐ 10 cm, ĐCNN 0,5 cm.
Câu 23: Vật nào sau đây là vật sống?
A. Cái quạt                 B. Bóng đèn                   C. Con robot              D. Cây cam
Câu 24: Ví dụ nào sau đây liên quan đến ngành Vật lí?
1. Ấp trứng gà bằng máy chuyên dụng.
1. Quan sát hướng chuyển động của viên đạn.
1. Theo dõi quá trình lớn lên của cây cà chua.
1. Khi cho baking soda vào giấm ăn, ta thấy hiện tượng sủi bọt khí.
Câu 25: Cách đổi thời gian nào sau đây là đúng?
A. 1 ngày = 24 giờ	B. 1 giờ = 600 giây
C. 1 phút = 24 giây	D. 1 giây = 0,1 phút
Phần II. Câu trắc nghiệm Đúng/Sai. Mỗi ý a,b,c,d,e.. học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Chất có ở quanh ta, ở đâu có vật thể thì ở đó có chất. Chất tồn tại ở 3 trạng thái chính trên bề mặt Trái Đất là: thể rắn, thể lỏng và thể khí. Các thể có những tính chất riêng:
 a, Thể lỏng có tính chất: không thể rót được mà chỉ chảy tràn trên bề mặt không thấm chất lỏng.
 b, Lấy cùng một lượng thể tích chất lỏng và chất khí vào trong một xi-lanh, bịt đầu xi-lanh và ấn pít – tông xuống. Ta thấy pit-tông bên chất lỏng chuyển động ít hơn bên chất khí vì vậy chất khí dễ bị nén hơn chất lỏng.
 c, Nhiệt độ sôi của dầu ăn là khoảng 300oC, nước là 100oC, cồn y tế là khoảng 78oC. Vì vậy thứ tự sắp xếp từ cao đến thấp về mức độ bay hơi của các chất lỏng trên là cồn y tế > nước > dầu ăn.
 d, Tiến hành mở lọ nước hoa ở cuối một căn phòng kín, sau một thời gian ta thấy ở đầu căn phòng cũng có mùi nước hoa, điều này chứng tỏ chất khí có khả năng lan toả trong không gian
 e, Thủy ngân có nhiệt độ nóng chảy là -39oC vì vậy ở nhiệt độ thường, thủy ngân sẽ ở trạng thái lỏng.
Câu 2:  Khí Oxygen có trong không khí là chìa khóa giúp duy trì cho sự sống. Một vài thông tin về không khí hiện nay như sau:
a, Thành phần không khí luôn không đổi là: 78% khí Nitrogen; 21% khí Oxygen; 1% là hơi nước và các khí khác ở tất cả mọi nơi trên bề mặt Trái đất.
b, Ô nhiễm không khí là khi thành phần không khí bị thay đổi, lượng khí Oxygen bị giảm đi và các khí độc hại, khói bụi tăng lên.
c, Cần tích cực trồng nhiều cây xanh, giảm thiểu tối đa việc đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch, phân loại và xử lý rác thải đúng quy định để góp phần bảo vệ môi trường không khí.
d, Các quá trình làm giảm lượng khí Oxygen trong không khí như: đốt cháy, quang hợp ở cây xanh.
Câu 3:  Trong thực tế có rất nhiều loại cân dùng để đo khối lượng, trong các trường hợp khác nhau sẽ dùng các loại cân khác nhau sao cho phù hợp, ví dụ như:
a, Dùng cân đòn để cân khối lượng một cái bàn học.
b, Dùng cân đồng hồ có ĐCNN là 20g để cân vàng làm trang sức.
c, Dùng cân lò xo để cân khối lượng một bạn học sinh.
d, Dùng cân điện tử để cân khối lượng hóa chất dùng cho các thí nghiệm hóa học.
e, Chọn cân có ĐCNN càng lớn thì càng thích hợp để cân các vật nhỏ, cần độ chính xác cao.
Phần III. Câu trả lời ngắn. 
Câu 1: Trả lời các yêu cầu sau:
a, Nhiệt độ cơ thể người bình thường khoảng 37oC , hãy đổi sang thang nhiệt độ Fahrenheit (oF)
b, Theo thang nhiệt độ Kelvin thì nước đá tan ở 273K, hãy cho biết nước sôi ở bao nhiêu độ K?
Câu 2: Một căn phòng có chiều dài là 12m, chiều rộng là 6m, cao 4m. Hãy tính:
a, Thể tích không khí chứa được trong căn phòng?
b, Nếu coi khí oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí thì thể tích oxygen có trong phòng đó là bao nhiêu?
Câu 3: Bảng sau cho biết nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của một số chất:
	Chất
	Nhiệt độ nóng chảy (oC)
	Nhiệt độ sôi (oC)

	A
	899
	1883

	B
	-15
	78

	C
	0
	100

	D
	-139
	4


a, Ở -20oC chất B ở thể nào? (Rắn/lỏng/khí)
b, Ở nhiệt độ phòng 25oC, chất nào ở thể khí?
c, Ở nhiệt độ phòng 25oC, chất nào ở thể rắn?
d, Ở nhiệt độ phòng -2oC, chất nào ở thể lỏng?
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